
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT MSSV HỌ VÀ TÊN  SỐ HỌC PHÍ CÒN NỢ GHI CHÚ

1 06520019 Phạn Vũ Hoài Anh 420,000                            

2 06520035 Lê Văn Minh Châu 2,240,000                         

3 06520080 Phạm Khắc Điệp 1,120,000                         

4 06520085 Nguyễn Quang Đông 840,000                            

5 06520108 Đoàn Khương Duy 420,000                            

6 06520123 Võ Trường Giang 420,000                            

7 06520265 Nguyễn Hải Long 420,000                            

8 06520299 Đặng Đình Mùi 1,400,000                         

9 06520432 Nguyễn Văn Thanh 1,960,000                         

10 06520441 Vũ Văn Thành 1,256,000                         

11 06520463 Huỳnh Trần Thư 420,000                            

12 07520002 Nguyễn Tuấn An 420,000                            

13 07520013 Nguyễn Quốc Anh 1,400,000                         

14 07520016 Nguyễn Thế Anh 1,400,000                         

15 07520052 Đoàn Văn Duy 840,000                            

16 07520066 Đỗ Anh Dũng 1,680,000                         

17 07520079 Đặng Tiến Đạt 600,000                            

18 07520099 Nguyễn Hải Hà 2,520,000                         

19 07520106 Hoàng Nam Hải 980,000                            

20 07520116 Nguyễn Đức Hiến 2,800,000                         

21 07520120 Lê Minh Hiếu 1,540,000                         

22 07520128 Bạch Thanh Hoàn 2,800,000                         

23 07520133 Nguyễn Thiện Hoàng 280,000                            

24 07520170 Nguyễn Quang Gia Khang 840,000                            

25 07520180 Nguyễn Anh Khoa 1,540,000                         

26 07520181 Trần Duy Khương 2,380,000                         

27 07520198 Nguyễn Thăng Long 2,800,000                         

28 07520204 Trần Văn Long 560,000                            
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN  SỐ HỌC PHÍ CÒN NỢ GHI CHÚ

29 07520213 Bùi Đức Lợi 1,120,000                         

30 07520224 Trần Quang Anh MInh 1,440,000                         

31 07520231 Trần Hồ Phương Nam 2,240,000                         

32 07520235 Hoàng Phương Nam 4,060,000                         

33 07520269 Nguyễn Thanh Phong 2,520,000                         

34 07520302 Lê Tự Thạch Sinh 2,380,000                         

35 07520313 Nguyễn Đăng Thái 420,000                            

36 07520326 Vũ Đức Thắng 2,800,000                         

37 07520336 Lê Phát Thọ 1,120,000                         

38 07520345 Nguyễn Đức Thuận 1,400,000                         

39 07520394 Cao Viễn Tú 2,940,000                         

40 07520404 Lê Thanh Tùng 1,960,000                         

41 07520415 Trần Nguyễn Hoàng Vũ 2,700,000                         

42 07520434 Nguyễn Bảo Khôi 1,820,000                         

43 07520435 Trần Trường Kỷ 2,100,000                         

44 07520439 Trần Minh Phát 1,540,000                         

45 07520444 Lê Võ Hữu Tài 2,800,000                         

46 07520487 Hoàng Công Nguyện 1,120,000                         

47 07520506 Phan Quốc Văn 3,080,000                         

48 07520555 Vương Hoàng Linh 2,380,000                         

49 07520563 Trịnh Ngọc Minh 1,260,000                         

50 07520564 Nguyễn Thị Lệ My 3,640,000                         

51 07520589 Nguyễn Viễn Thiên 560,000                            

52 08520002 Trình Thanh An 2,800,000                         

53 08520035 Nguyễn Ngọc Cân 420,000                            

54 08520041 Phạm Minh Chiến 1,400,000                         

55 08520042 Nguyễn Văn Chí 420,000                            

56 08520045 Nguyễn Hoàng Văn Chương 3,544,000                         

57 08520079 Đỗ Quang Đại 2,520,000                         

58 08520081 Trà Lê Tiến Đạt 2,800,000                         

59 08520082 Trần Quốc Đạt 2,520,000                         

60 08520139 Phan Hữu Huy 1,120,000                         

61 08520145 Trần Quang Huy 420,000                            

62 08520155 Võ Tấn Hùng 2,940,000                         
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN  SỐ HỌC PHÍ CÒN NỢ GHI CHÚ

63 08520169 Nguyễn Quang Kha 1,400,000                         

64 08520189 Phạm Phú Lâm 140,000                            

65 08520195 Huỳnh Hoàng Lâm 880,000                            

66 08520201 Nguyễn Thế Quang Linh 280,000                            

67 08520225 Nguyễn Văn Lực 1,400,000                         

68 08520308 Nguyễn Minh Quân 2,520,000                         

69 08520327 Đặng Hà Tâm 2,660,000                         

70 08520361 Mai Thị Bích Thảo 280,000                            

71 08520363 Trần Văn Thắng 1,400,000                         

72 08520369 Hoàng Đức Thắng 280,000                            

73 08520374 Huỳnh Nguyễn Tường Thi 420,000                            

74 08520376 Hoàng Thiện 2,800,000                         

75 08520391 Dương Sơn Thông 280,000                            

76 08520402 Võ Văn Tiến 2,660,000                         

77 08520461 Lý Vĩnh Tường 980,000                            

78 08520480 Lê Trần Thái Vũ 560,000                            

79 08520483 Lương Thanh Vũ 1,400,000                         

80 08520492 Quách Hải Đăng 3,640,000                         

81 08520505 Phạm Hoàng Phúc 1,260,000                         

82 08520524 Võ Văn Chức 560,000                            

83 08520525 Nguyễn Chí Công 6,000                                

84 08520540 Trần Hoàng Hiệp 1,540,000                         

85 08520553 Đỗ Đức Khải 2,240,000                         

86 08520565 Nguyễn Hữu Nghĩa 2,940,000                         

87 08520568 Nguyễn Sinh Nguyên 1,400,000                         

88 08520591 Trần Minh Thái 1,840,000                         

89 08520608 Lê Ngọc Tuấn 560,000                            

90 08520624 Nguyễn Tuấn Vũ 560,000                            

91 08520635 Lê Trung Thực 560,000                            

92 08520638 Hoàng Quốc Vượng 2,100,000                         

93 08520648 Lê Xuân Hùng 4,340,000                         

94 09520013 Nguyễn Văn Bình 2,240,000                         

95 09520016 Bạch Đình Cao 2,800,000                         

96 09520020 Đàm Thị Mỹ Châu 560,000                            
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN  SỐ HỌC PHÍ CÒN NỢ GHI CHÚ

97 09520061 Lê Tiến Đình 2,940,000                         

98 09520066 Huỳnh Văn Đức 560,000                            

99 09520108 Phạm Xuân Huy 2,100,000                         

100 09520134 Lê Quang Khải 560,000                            

101 09520158 Nguyễn Tấn Lộc 2,520,000                         

102 09520159 Đinh Tất Lợi 3,920,000                         

103 09520161 Đoàn Thắng Lợi 560,000                            

104 09520163 Nguyễn Thành Luân 560,000                            

105 09520172 Nguyễn Võ Cao Minh 2,940,000                         

106 09520184 Phạm Văn Nghệ 840,000                            

107 09520259 Trần Trung Tâm 2,520,000                         

108 09520264 Lê Anh Tân 2,380,000                         

109 09520275 Hồ Công Thành 2,940,000                         

110 09520280 Trần Minh Thắng 2,520,000                         

111 09520301 Nguyễn Ngọc Tiến 560,000                            

112 09520328 Phạm Công Trứ 3,400,000                         

113 09520330 Lê Hoàng Tuấn 2,800,000                         

114 09520373 Mai Trọng Khang 560,000                            

115 09520379 Đào Anh Phụng 3,360,000                         

116 09520446 Lê Triều 2,520,000                         

117 09520450 Trần Anh Tuấn 3,220,000                         

118 09520475 Tăng Văn Chuẩn 560,000                            

119 09520482 Thới Ngọc Quốc Duẫn 2,660,000                         

120 09520487 Trần Đại Dương 3,220,000                         

121 09520489 Vũ Hải Dương 3,080,000                         đã hoàn thành

122 09520500 Nguyễn Văn Điệp 560,000                            

123 09520511 Nguyễn Hữu Công Hạnh 1,040,000                         

124 09520540 Nguyễn Đăng Khoa 560,000                            

125 09520572 Nguyễn Diệu Nga 3,360,000                         

126 09520575 Nguyễn Hoàng Ngân 560,000                            

127 09520580 Nguyễn Hữu Nghĩa 980,000                            

128 09520583 Lê Nhật Nguyên 560,000                            

129 09520592 Lê Hữu Nhuận 2,070,000                         

130 09520625 La Quang Quốc 3,220,000                         
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN  SỐ HỌC PHÍ CÒN NỢ GHI CHÚ

131 09520630 Trần Nguyên Sĩ 3,820,000                         

132 09520670 Trần Phúc Thịnh 3,640,000                         

133 09520685 Trần Trung Tín 560,000                            

134 09520693 Đỗ Lường Trọng 780,000                            

135 09520700 Nguyễn Xuân Trường 3,360,000                         

136 09520717 Hồ Phú Ty 3,360,000                         

137 09520720 Hoàng Đình Việt 560,000                            

138 09520726 Mai Lê Hoàng Vũ 1,540,000                         

139 09520733 Y Buăn Adrơng 840,000                            

140 10520060 Trần Quốc Cường 2,100,000                         

141 10520082 Trần Văn Quân 3,220,000                         

142 10520090 Phạm Văn Giang 2,660,000                         

143 10520126 Hoàng Phú Bình 3,080,000                         

144 10520127 Nguyễn Đỗ Cao Trí 2,940,000                         

145 10520129 Dương Hoàng Khải 3,080,000                         

146 10520157 Nguyễn Thái Bình 2,940,000                         

147 10520194 Phạm Minh Trường 940,000                            

148 10520222 Đoàn Văn Thắng 20,000                              

149 10520233 Lê Hữu Phước 3,220,000                         

150 10520236 Nguyễn Anh Tuấn 2,520,000                         

151 10520289 Nguyễn Đức Hiếu 4,060,000                         

152 10520393 Vũ Đức Tài 2,940,000                         

153 10520409 Hứa Tuấn Anh 20,000                              

154 10520433 Phạm Phúc 2,520,000                         

155 10520440 Nguyễn Văn Phụng 3,640,000                         

156 10520450 Trương Đình Minh Hiếu 2,984,000                         

157 10520538 Nguyễn Quốc Đại 2,000,000                         

158 10520542 NGô Tấn Tài 40,000                              

159 10520547 Nguyễn Viết Thắng 3,500,000                         

160 10520557 Trương Văn Hoàng 2,280,000                         

161 11520007 Lương Hoàng Thế Anh 2,520,000                         

162 11520026 Nguyễn Nhựt Bình 4,000                                

163 11520062 Trần Hữu Định 2,380,000                         

164 11520070 Phạm Minh Đức 2,520,000                         
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN  SỐ HỌC PHÍ CÒN NỢ GHI CHÚ

165 11520106 Nguyễn Văn Hiệp 6,000                                

166 11520190 Lưu Phú Kiệt 2,284,000                         

167 11520248 Nguyễn Trường Nghĩa 2,940,000                         gia hạn nộp HP

168 11520258 Nguyễn Trung Nguyên 3,000                                

169 11520291 Nguyễn Hoài Phúc 3,360,000                         

170 11520292 Phạm Đức Phùng 2,560,000                         

171 11520314 Nguyễn Phú Quý 20,000                              

172 11520339 Huỳnh Tấn Đức Tài 2,280,000                         

173 11520348 Nguyễn Duy Tân 2,940,000                         gia hạn nộp HP

174 11520393 Nguyễn Nhã Thông 2,800,000                         

175 11520403 Nguyễn Vĩnh Thụy 140,000                            

176 11520411 Đặng Quang Tín 2,100,000                         

177 11520423 Lê Văn Toàn 2,840,000                         

178 11520439 Huỳnh Hoàng Nhật Trường 2,380,000                         

179 11520449 Trịnh Anh Tuấn 180,000                            

180 11520487 Trần Anh Vũ 2,240,000                         

181 11520498 Nguyễn Minh Phú 1,300,000                         

182 11520505 Nguyễn Hoà An 1,760,000                         

183 11520516 Lê Kim Chân 2,140,000                         

184 11520550 Trương Phước Hậu 2,380,000                         

185 11520556 Nguyễn Trung Hiếu 2,940,000                         

186 11520582 Trần Đăng Khoa 1,300,000                         

187 11520597 Nguyễn Mạnh Luật 2,380,000                         

188 11520609 Trần Hữu Phúc 3,020,000                         

189 11520610 Tôn Thất Phúc 2,520,000                         

190 11520624 Nguyễn Ngọc Sơn 1,204,000                         

191 11520666 Hồ Hồng Trọng 60,000                              

192 11520713 Sok San Oudom ( Trịnh Liên Hiệp ) 2,380,000                         

193 12520009 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 2,984,000                         

194 12520039 Hồ Kim Cúc 20,000                              

195 12520086 Nguyễn Anh Dũng 2,940,000                         

196 12520108 Phạm Duy 3,124,000                         

197 12520142 Võ Văn Hiếu 2,240,000                         

198 12520158 Nguyễn Minh Huân 2,984,000                         
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN  SỐ HỌC PHÍ CÒN NỢ GHI CHÚ

199 12520213 Phạm Tuấn Kiệt 1,024,000                         

200 12520258 Cao Nhật Minh 2,000                                

201 12520270 Hoàng Phương Nam 2,564,000                         

202 12520285 Dương Hữu Nghĩa 280,000                            

203 12520290 Bùi Viết Trung Nguyên 2,280,000                         

204 12520408 Lê Quốc Thể 6,000                                

205 12520410 Huỳnh Trung Thi 2,144,000                         

206 12520440 Nguyễn Tuệ Tĩnh 2,656,000                         

207 12520460 Đặng Hoàng Triều 3,124,000                         

208 12520505 Bùi Thanh Vinh 4,000                                

209 12520535 Hoàng Tuấn Anh 2,940,000                         

210 12520538 Trần Hải Âu 2,700,000                         

211 12520539 Văn Hoàng Bảo 2,656,000                         

212 12520550 Nguyễn Hưng Chương 3,124,000                         

213 12520579 Lê Đặng Thành Trung Em 2,656,000                         

214 12520624 Lê Thị Hương Khuê 1,960,000                         

215 12520627 Phan Văn Lăng 2,564,000                         

216 12520640 Dương Hoàng Nam 2,700,000                         

217 12520647 Nguyễn Thành Nghị 3,124,000                         

218 12520650 Thạch Anh Nghĩa 2,840,000                         

219 12520663 Lưu Đạt Nhất 1,584,000                         

220 12520667 Phạm Tấn Phát 2,984,000                         

221 12520673 Nguyễn Vĩnh Phúc 2,004,000                         

222 12520676 Trịnh Minh Phúc 2,656,000                         

223 12520696 Nguyễn Văn Sỹ 2,656,000                         

224 12520729 Lê Trọng Thông 56,000                              

225 12520737 Dương Nguyên An Thuyên 2,380,000                         

226 12520749 Hồ Trần Trí 1,124,000                         

227 12520774 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 280,000                            

228 12520806 Lưu Trung Kiên 4,000                                

229 12520808 Nguyễn Ngọc Lân 2,564,000                         

230 12520823 Trần Thị Dung 1,816,000                         

231 12520842 Nguyễn Ngọc Hoàng 3,076,000                         

232 12520846 Trần Thái Hoàng 2,984,000                         
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233 12520867 Dương Sỉ Long 2,240,000                         

234 12520874 Huỳnh Thi My 2,284,000                         

235 12520890 Huỳnh Bá Nhuận 280,000                            

236 12520936 Hoàng Việt 2,236,000                         

237 12520959 Tôn Đức Việt 2,844,000                         

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Danh sách gồm 237 sinh viên)

Ngày 04 tháng  06  năm 2013

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Đức Anh Vũ

Đã ký
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